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BÁO CÁO
Tình hình giá cả thị trường, công tác quản lý giá 

tháng 5 năm 2025
        

I. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG, GIÁ CẢ
1. Diễn biến chung thị trường
- Tháng 5/2025 thị trường giá cả hàng hóa trên địa bàn tỉnh Yên Bái 

không có sự biến động lớn. Giá các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống, sinh 
hoạt của người dân tương đối ổn định như lương thực, thực phẩm, số lượng 
lương thực, thực phẩm đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân trên địa bàn, 
hàng hóa lưu thông trên thị trường phong phú, đa dạng.

2. Một số yếu tố chính tác động đến diễn biến thị trường
- Quá trình khảo sát thị trường cho thấy một số yếu tố làm tăng áp lực lên 

mặt bằng giá như giá xăng dầu, giá gas tăng làm tăng chỉ số giá nhiều nhóm 
hàng hóa, dịch vụ liên quan; giá một số vật liệu xây dựng tăng làm tăng chỉ số 
nhóm Nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng...

- Một số yếu tố làm giảm áp lực lên mặt bằng giá như: giá một số thực 
phẩm giảm làm giảm các mặt hàng liên quan...

- Tuy nhiên các yếu tố làm giảm áp lực lên mặt hàng giá có tác động 
mạnh hơn các yếu tố làm tăng áp lực lên mặt bằng giá nên chỉ số giá chung 
giảm.
          II. DIỄN BIẾN GIÁ THỊ TRƯỜNG CỦA MỘT SỐ HÀNG HOÁ, 
DỊCH VỤ THIẾT YẾU

- Nhóm lương thực: Giá gạo tẻ (gạo Thái Bình) bình quân trên thị trường 
một số huyện, thị xã, thành phố1 trong địa bàn tỉnh Yên Bái là 17.000 đồng/kg, 
giá gạo Tám thơm phổ biến 20.000 - 24.000 đồng/kg. 

- Giá thực phẩm tươi sống biến động nhẹ so với thời điểm tháng 4/2025. 
Giá thịt lợn giảm nhẹ so với tháng 4: Thịt lợn hơi giá phổ biến khoảng 70.800 
đồng/kg (giảm 800 đồng/kg); Thịt lợn thăn giá trung bình khoảng 131.000 
đồng/kg (tăng 6.000 đồng/kg); Giá thịt bò giảm: Thịt bò thăn loại 1 phổ biến 
khoảng 253.000 đồng/kg (giảm 1.700 đồng/kg); Giá thịt gà: Thịt gà công nghiệp 
trung bình khoảng 83.000 đồng/kg (tăng 500 đồng/ kg); Gà ta còn sống giá phổ 
biến dao động từ 110.000 - 140.000 đồng/kg (tăng 900 đồng/kg).

1 Các huyện: Yên Bình, Lục Yên, Văn Yên, Văn Chấn, Mù Cang Chải, Trạm Tấu và thị xã Nghĩa Lộ, thành phố Yên Bái.



- Giá các loại rau, củ, quả đã có sự tăng nhẹ tùy từng mặt hằng: bắp cải 
phổ biến từ 10.000 - 14.000 đồng/kg (tăng 1.300 đồng/kg); cải ngọt phổ biến ở 
mức khoảng 12.000 - 15.000 đồng/kg (tăng 500 đồng/kg); cà chua phổ biến ở 
mức khoảng 15.000 - 18.000 đồng/kg (tăng 400 đồng/kg).

- Giá một số mặt hàng thủy, hải sản giảm nhẹ: Cá chép phổ biến ở mức 
60.000 - 70.000 đồng/kg; cá quả phổ biến ở mức 80.000 - 98.000 đồng/kg. 

- Đồ uống tương đối ổn định so với tháng 4/2025 rượu vang đỏ giá bình 
quân dao động 55.000 - 60.000 đồng/chai; thùng bia 24 lon 330ml loại phổ biến 
giá dao động từ 200.000 - 260.000/thùng.

- Muối hạt phổ biến ở mức giá khoảng 5.500 đồng/gói 1kg. Đường kính 
RE phổ biến ở mức 19.000 - 25.000 đồng/kg.

- Khí hóa lỏng (LPG): Giá gas tháng 5/2025 bình ổn so với tháng trước 
100 đồng/kg. Giá gas đến tay người tiêu dùng bình 12kg của một số loại gas như 
sau: Gas Petrovietnam: 430.000 đồng/bình, gas Đất Việt, Bắc Thăng long, gas 
Đài Hải, Petronas: 420.000 đồng/bình…

- Xăng, dầu: Giá xăng, dầu tháng 05/2025 có 04 đợt điều chỉnh vào ngày 
5/5, 8/5 ,15/5 và 22/5/2025. Tại thời điểm báo cáo, giá xăng dầu các loại như 
sau: Xăng không chì Ron 95-III là 19.560 đồng/lít (giảm 460 đồng/lít); Xăng 
sinh học E5 là 19.196 đồng/lít (giảm 414 đồng/lít); dầu diezel là 17.108 đồng/lít 
(giảm 762 đồng/lít).

- Vật liệu xây dựng: Giá bán lẻ chưa thuế một số vật liệu xây dựng ổn 
định. Giá xi măng PCB 30 phổ biến ở mức 1.211 đồng/kg; thép tròn ϕ6, ϕ8 
(Tisco, Hoà Phát, Việt Đức) 14.545 đồng/kg; gạch rỗng 2 lỗ TCM75A1: 1.290 
đồng/viên…

Các nhóm hàng hóa dịch vụ khác tương đối ổn định (Chi tiết tại Phụ lục 
kèm theo).
             III. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU TIẾT GIÁ 
TẠI ĐỊA PHƯƠNG.

Trong tháng 05/2025, Sở Tài chính đã thực hiện công tác quản lý giá tại 
địa phương như sau:

1. Thực hiện chế độ báo cáo giá cả thị trường; thực hiện chức năng 
tham mưu về công tác quản lý Nhà nước về giá tại địa phương

- Thường xuyên nắm bắt thông tin giá cả thị trường, nắm bắt diễn biến xu 
hướng vận động của giá cả, thực hiện chế độ báo cáo giá thị trường theo quy định.

- Công tác kê khai giá: Tiếp nhận và xử lý 07 hồ sơ kê khai giá theo quy định.
2. Thẩm định giá.
- Định giá tài sản trong tố tụng hình sự: hoàn thành 01 hồ sơ.



3. Công tác thanh tra, kiểm tra
Theo báo cáo cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái trong tháng 5/2025, các 

ngành chức năng Ban chỉ đạo 389 đã xử lý vi phạm về quản lý thị trường xử lý 
34 vụ; Giá trị xử phạt hành chính 222.145.261 đồng, giá trị hàng hóa tiêu hủy 
131.895.000 đồng. 

IV. DỰ BÁO DIỄN BIẾN MẶT BẰNG GIÁ THỊ TRƯỜNG TẠI ĐỊA 
PHƯƠNG TRONG THÁNG 6 /2025

Trong tháng 6/2025, dự kiến giá xăng dầu và giá gas sẽ tăng so với tháng 
05/2025; giá thịt lợn và giá rau củ quả giảm nhẹ do nhu cầu giảm, nguồn cung tăng.

Các nhóm hàng hóa, dịch vụ còn lại giữ ổn định.
V. GIẢI PHÁP, BIỆN PHÁP QUẢN LÝ, ĐIỀU TIẾT GIÁ
- Thường xuyên nắm bắt thông tin giá cả thị trường, nắm bắt diễn biến xu 

hướng vận động của giá cả, thực hiện chế độ báo cáo giá thị trường theo quy định.
- Thực hiện nghiêm túc, kịp thời công tác quản lý giá theo thẩm quyền.
Trên đây là báo cáo giá thị trường tháng 5 năm 2025 của Sở Tài chính 

tỉnh Yên Bái./. 

Nơi nhận: KT.GIÁM ĐỐC
- TT. Tỉnh ủy;
- HĐND; UBND tỉnh;
- Cục QL Giá - Bộ Tài chính;
- Ban Giám đốc sở;
- Sở Công thương;
- Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái;
- Phòng TCKH các huyện, thị xã, thành phố;
- Cục Thống kê Tỉnh YB;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh YB;
- Văn phòng Sở (đăng trang thông tin điện tử Sở);
- Lưu: VT, QLG&CS. 

PHÓ GIÁM ĐỐC

Lã Tiến Ngọc                      
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